
Đào ngọc Hoan 0356261955

Vũ Hồng Luân 0936021948

Nguyễn Quang Ngọc 0902.250968

Nguyễn Xuân Trưởng 0967.369496

Trần Nam Hùng 0988.740118

Bùi văn Kiên 0326.051579

Vũ Văn Hà 0976.019573

Nguyễn Văn Thuận 0971.727061

Trần Mạnh Hùng 0988.484626

Lê Mạnh Hùng 0989.374289

Nguyễn Trịnh Khương 0966.671471

Trần Doãn Trung 0961.795576

Nguyễn Bá Ngọc 0962.851974

Bùi Văn Triều 0947.517388

Tạ Đức Hòa 0969.197286

Ngô Quang Vinh 0902.216646

Nguyễn Tùng Lâm 0946.693466

Nguyễn Văn Thành 0966.326658

Trần Hải Nam 0979.475296

Đinh Huy Khánh 0877.876555

Phạm Văn Toản 0984.441304

Đặng Chiến Thắng 0913.068179

Bùi Văn Triệu 0947.525858

Lê Xuân Thanh 0383.118622

Phạm Hùng Sơn 0979.140338

Lái xe

Công ty LDVCQT Hải Vân 29LD-03142 30 chỗ
Xe đưa đón 

đoàn công tác

Ghi chúBiển số xe Loại xe Số điện thoại

1

6 29B-40627 Xe ghế ngồi

29B-40470 Xe ghế ngồi

Xe ghế ngồi

29B-40323 Xe ghế ngồi4

Xe ghế ngồi

7 29B-40437 Xe ghế ngồi

Xe ghế ngồi29B-40631

29B-40625

Xe ghế ngồi

Xe ghế ngồi

Xe ghế ngồi

10

11

12 29B-40593

13

Xe ghế ngồi

29LD-02584 Xe ghế ngồi

DANH SÁCH

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CÔNG DÂN TỪ 

TỈNH BẮC GIANG VỀ ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVTPT&NL ngày    /6/2021 của Sở Giao thông vận tải )

3

5

29B-40547

Số TT

8

9

2 29B-40054

29B-40045

29B-40049

Đơn vị kinh doanh vận tải

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân



Trần Duy Hưng 0969.525357

Phạm Văn Cường 0973.286288

Trần Văn Nghiệp 0363.655777

Hoàng Văn Tú 0983.627373

Phạm Mạnh Hà 0973.661066

Nguyễn Viết Hùng 0972.585956

Hoàng Ngọc Quỳnh 0988.507788

Lại Thúy Hoàn 0962.997272

Nguyễn Quốc Hùng 0915.001002

Xe dự phòng

14

Xe giường nằm

Xe giường nằm

Xe giường nằm

29LD-03714

29LD-03913

29LD-20170

29LD-03659

29LD-03907 Xe giường nằm

Xe giường nằm

13

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

15

16

29LD-02584 Xe ghế ngồi

17

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

Công ty LDVCQT Hải Vân

18

Công ty LDVCQT Hải Vân
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